
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5 ngõ 88, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH JINHANA VIỆT NAM

0108854409

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

4. Vận tải hành khách hàng không 5110

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết:
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt;
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản.

1075

13. Quảng cáo 7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
(Theo điều 28 - Luật thương mại năm 2005)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH JINHANA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM JINHANA COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY JINHANA VIỆT NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0338838686
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày.

4659

21. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

22. Sản xuất pin và ắc quy 2720

23. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

24. Sản xuất điện 3511

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001083035134

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 ngõ 88, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5 ngõ 88, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

PHÙNG VĂN TUẤN Nam
08/02/1983 Kinh Việt Nam

19/07/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001083035134
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 ngõ 88, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5 ngõ 88, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG VĂN TUẤN Nam

08/02/1983 Kinh Việt Nam

19/07/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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